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Khoa Cơ khí Phòng Phòng Phòng Phòng

24 1 Máy xây dựng xếp dỡ 201A8 303A8 305A8

25 2 Cơ khí ôt ô A 202A8 301A8 306A8

26 3 Cơ khí ôt ô B 204A8 302A8 401A8

27 4 Đầu máy toa xe 304A5 109A5

28 5 Cơ giới hóa xây dựng giao thông 306A5

29 6 Tự động hóa thiết kế cơ khí 405A8 404A8 303A5

30 7 Kỹ thuật nhiệt lạnh 304A8

31 8 Cơ điện tử 101N3 301A5 402A8

32 9 Công nghệ chế tạo cơ khí 103N3 302A5 201A5

33 10 Động cơ đốt trong 202N3 202A5

34 11 Cơ khí giao thông công chính 203N3

35 12 Tàu điện Metro 401A5

36 13 Điều hòa không khí và thông gió 210A3

Khoa Điện- Điện tử

39 1 Tự động hóa và điều khiển 501A3 301A7 403A7

40 2 Kỹ thuật thông tin và truyền thông 401A3B 302A3B 601A7

41 3 Kỹ thuật viễn thông A 201A3B 401A7 502A7

42 4 Kỹ thuật viễn thông B 202A3B 302A7

43 5 Trang bị điện 502A3 303A7 503A7

44 6 Hệ thống điều khiển giao thông 301A3B 501A3B 502A3B

45 7 Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp 402A3B 402A7 501A7

Viện Quy hoạch Phòng Phòng Phòng Phòng

46 1 Quy hoạch và quản lí giao thông vận tải đô thị 304A2 602A2 507A3

Khoa Kinh tế Phòng Phòng Phòng Phòng

47 1 Kinh tế bưu chính viễn thông 101A2 403A2 705A2

48 2 Kinh tế vận tải ô tô 102A2 404A2 503A3

49 3 Kinh tế xây dựng công trình giao thông 1 103A2 505A2 208A3

50 4 Kinh tế xây dựng công trình giao thông 2 202A2 601A2 301A3

51 5 Kinh tế vận tải hàng không 506A3

52 6 Kinh tế quản lí khai thác cầu đường 203A2 604A2 302A3

53 7 Kinh tế vận tải du lịch 101aA2 603A2 303A3

54 8 Kế toán tổng hợp 1 303A2 605A2 305A3

55 9 Kế toán tổng hợp 2 701A2 306A3

56 10 Quản trị doanh nghiệp vận tải 302A2 207A3 402A3

57 11 Quản trị doanh nghiệp xây dựng 402A2 211A3 403A3

58 12 Quản trị kinh doanh giao thông vận tải 401A2

59 13 Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông 501A2 304A3 503A2

60 14 Quản trị logistic 203A5

61 15 Vận tải đa phương thức 502A2 406A3 505A3

62 16 Vận tải Kinh tế đường sắt 504A2 407A3

63 17 Vận tải kinh tế đường bộ thành phố 703A2 704A2 504A3
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64 18 Kinh tế vận tải thủy bộ 702A2

65 19 Khai thác và quản lí đường sắt đô thị

66 20 Kinh tế vận tải đường sắt 408A3 405A3

Khoa Công trình Phòng Phòng Phòng Phòng

1 1 Cầu đường bộ A 102A2 202A2 303A2 403A2

2 2 Cầu đường bộ B 103A2 203A2 304A2 404A2

3 3 Cầu đường bộ 3 702A2 302A7

4 4 Đường bộ 701A2 705A2 301A3 301A7

5 5 Cầu hầm 605A2 704A2 302A3 303A7

6 6 Đường sắt 101A2 603A2 304A3 601A7

7 7 Cầu đường sắt 601A2 703A2 402A3 502A7

8 8 Tự động hóa thiết kế cầu đường 101aA2 211A3 403A3 402A7

9 9 Công trình giao thông công chính 604A2 207A3 406A3 503A7

10 10 Công trình giao thông đô thị 302A2 208A3 303A3 501A7

11 11 Địa kỹ thuật công trình giao thông 502A2 408A3 305A3 403A7

12 12 Quản lý xây dựng công trình giao thông 505A2 407A3 306A3 401A7

13 13 Đường hầm và Metro 504A2 501A2 501A3 504A3

14 14 Xây dựng đường ô tô sân bay 503A2 405A3 502A3 505A3

15 15 Xây dựng Cầu đường ô tô sân bay 401A2 201A3B 401A3B 506A3

16 16 Công trình giao thông thủy 402A2 202A3B 402A3B 501A3B

17 17 Đường sắt đô thị 602A2 301A3B 302A3B 502A3B

18 18 Kỹ thuật giao thông đường bộ 503A3 507A3

Công nghệ thông tin Phòng Phòng Phòng Phòng

67 1 Công nghệ phần mềm 301A8

68 2 Hệ thống thông tin 302A8

69 3 Mạng máy tính 303A8

70 4 Khoa học máy tính 304A8

71 5 Công nghệ thông tin 1 201A8 305A8

72 6 Công nghệ thông tin 2 202A8 306A8

73 7 Công nghệ thông tin 3 204A8 401A8

74 8 Công nghệ thông tin 4 402A8

Viện Kỹ thuật Xây dựng Phòng Phòng Phòng Phòng

19 1 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1 208A3 302A3 306A3 501A3

20 2 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2 405A3

21 3 Kết cấu xây dựng 207A3 303A3 402A3 502A3

22 4 Vật liệu và công nghệ xây dựng giao thông 301A3 304A3 403A3 407A3

23 5 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 211A3 305A3 406A3 408A3

Viện Môi trường Phòng Phòng Phòng Phòng

37 1 Kỹ thuật an toàn giao thông 101A2 101aA2 202A2

38 2 Kỹ thuật môi trường giao thông 102A2 103A2 203A2
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